
STT TUỔI PARA ĐỊNH BỆNH

4 0 0

4 0 0

7 1 44 0000 K NMTC giai đoạn IA

7 2 43 2012 UBT 2 bên 5cm/đã cắt TC

7 3 39 1001 UBT (P) 6 cm dính + Polype đ/tràng

3 0 sigma

8 4 68 3003 K NMTC giai đoạn IB

8 5 54 3013 K NMTC giai đoạn IA

9 6 19 0000 Bất sản TC- AĐ

9 7 52 2022 UXTC/VMC 4 lần + TSĐGĐHNMTC

9 8 33 0000 UBT (P) 5 cm

11 9 73 6006 UBT (T) 10 cm

11 10 38 2002 UBT (P) 7 cm

11 11 29 0000 UBT (T) 5 cm/HM I

2 13 52 2002 UBT (P) 9 cm

2 14 34 2002 UBT (P) 8 cm

2 15 33 2002 UBT (T) 5 cm

16 26 1001 UBT (T) 5 cm

4 0 0

4 0 0

7 1 54 2002 UBT (T) 5 cm/VMC Cắt TC + Bóc u

7 2 59 ĐT Khối u PP/có UXTC không triệu chứng

7 3 38 1001 NXTC dƣới niêm gây rong huyết

8 4 60 1031 K NMTC giai đoạn IB

8 5 53 3002 K NMTC giai đoạn IA sang thƣơng to

9 6 53 2002 K NMTC giai đoạn IA

THƢƠNG.BM + THANH LOAN

MỸ NHI + NHÂN + THỤC TRANG

MỸ NHI  + THỤC TRANG + NHÂN 

V.THÀNH + HOÀI THƢ + MỸ HẠNH 2

TH.HOÀNG.BM + DIỆU HIỀN + WICAKSONO.TT

DỰ BỊ

BS KHOA NS + MINH TRÂM + SANTOSO.TT

BS KHOA NS + LAM HÀ + SANTOSO.TT

THƢƠNG.BM + H.TUẤN + THANH LOAN

THƢƠNG.BM + H.TUẤN + THANH LOAN

LÊ DIỆP + M.PHƢƠNG2

ÁI THỤY + ANH THƢ 3

ÁI THỤY + ANH THƢ 3

ÁI THỤY + ANH THƢ 3

TH.HOÀNG.BM + DIỆU HIỀN + WICAKSONO.TT

TH.HOÀNG.BM + DIỆU HIỀN + WICAKSONO.TT

THIÊNTHANH + HOÀI NAM

MỸ NHI + M.TUYỀN + H.PHƢƠNG

MỸ NHI + H.PHƢƠNG + M.TUYỀN 

THỐNG + LÊ DIỆP + M.PHƢƠNG2

THỐNG + LÊ DIỆP + M.PHƢƠNG2

BS PHẨU THUẬT

BS KHOA NS + TẤN ĐẠT + HARTANTO.TT

BS KHOA NS + THANH UYÊN + HARTANTO.TT

TR.THẢO + THIÊNTHANH + HOÀI NAM

TR.THẢO + THIÊNTHANH + HOÀI NAM

NS BTC CĐ ĐT

NS Cắt TC toàn phần + 2PP + Nạo hạch chậu 2 

bên
NS Cắt TC toàn phần + 2PP + Nạo hạch chậu 2 

bên

NS Cắt TC toàn phần + 2PP + t/sát hạch

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS CĐ ĐT

NS CĐ ĐT

NS Cắt PP có u, KTSD

NS t/sát TTTXT

NS Bóc u, KTSD

NS Cắt PP có u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS BTC + ổ bụng, Bóc u, KTSD

NS Cắt PP có u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Cắt TC toàn phần + 2PP + nạo hạch chậu

NS Cắt TC toàn phần + 2PP + nạo hạch chậu

NS Tạo ống ÂĐ theo PP Davidov

NS Cắt TC toàn phần + 2PP

Từ ngày 27/06/2016 đến ngày 03/07/2016 (Tuần3)

DANH SÁCH BỆNH NHÂN ĐƯỢC DUYỆT PHẪU THUẬT NỘI SOI

DỰ ĐỊNH CÁCH MỔ

NS CĐ ĐT

NS CĐ ĐT

NS Cắt TC toàn phần + 2PP + t/sát hạch

NS Bóc u, KTSD

NGUYỄN THỊ VIỄN

LÊ THỊ KIÊM

NGUYỄN THỊ NGỌC BÍCH

NGUYỄN THỊ MỸ HẠNH

BN TNTC

BN TNTC

HOÀNG THỊ THU DUNG

LÊ NGỌC NHUNG

VÕ THỊ MINH NGUYỆT

NGUYỄN THỊ HOÀNG

NGUYỄN THỊ LỘC

VÕ THỊ THÚY KIỀU

NGUYỄN THỊ BẠCH PHƢỢNG

ĐẶNG THỊ KIM LUYẾN

TÔN NỮ TUYẾT NGA

NGUYỄN THỊ TÚY HOA

NGUYỄN THỊ ĐẸT

H'JIM Ê YA

NGUYỄN THỊ MỘNG LIÊN

TRẦN THỊ DUNG

HỌ VÀ TÊN

BN TNTC

BN TNTC

QUÁCH KIM VÂN

VÕ THỊ CHIỂU

LÊ THỊ TÍNH

KP

314UB

323UB

322UB

1805

1807

3037

329UB

SHC

300UB

1809

1804

311UB

316UB

SỞ Y TẾ TPHCM

BỆNH VIỆN TỪ DŨ

Thứ: HAI 

Thứ: BA 

38N

1838

1818

1820

PM

Ngày: 27/06/2016 

Ngày: 28/06/2016 

1813

1819

1812

1828



9 7 32 2002 UBT (T) 8 cm/VMC 2 lần

9 8 20 ĐT U quái BT 2 bên

11 9 50 2131 UBT (P) 6 cm

11 10 34 1001 UBT (T) 6 cm

11 11 26 ĐT UBT (T) 5 cm

2 12 47 ĐT UBT(T) 7 cm

2 13 42 1001 UBT (T) 7 cm

2 14 27 ĐT UBT (P) 6 cm

15 25 ĐT UBT 2 bên    

4 0 0

4 0 0

7 1 51 3003 UBT(P)

7 2 31 ĐT UXTC dƣới thanh mạc + UBT(T) 6 cm

7 3 26 1011 UBT 2 bên   

8 4 35 3003 UBT(P) + Sa BQ độ 2, sa TC độ 2

8 5 52 3013 LNMTCBT 2 bên + UBT 2 bên

8 6 41 1001 LNMTCBT 2 bên tái phát/HM II

9 7 49 3013 UXTC + UBT(T)

9 8 43 1011 UXTC dƣới niêm gây rong huyết

9 9 33 1001 UBT (T) 6 cm

11 10 42 2002 LNMTC ở BT (T) 6 cm

11 11 46 2002 UBT (P) 6 cm

11 12 28 1001 UBT (P) 6 cm

2 13 68 6004 UBT(P) 6 cm

2 14 30 ĐT UBT(T) tồn tại lâu

2 15 22 ĐT UBT(P) tồn tại lâu

4 0 0

4 0 0

7 1 59 3003 UBT(T) dạng đặc

7 2 51 2002 Đa NXTC 12 tuần

BS KHOA NS + G.ĐỨC + SANTOSO.TT

BS KHOA NS + BẢO TRÂN + SANTOSO.TT

H.THẮM + V.HÙNG + P.DUNG 2

H.THẮM + V.HÙNG + P.DUNG 2

TP NGA + TẠLINH

TP NGA + TẠLINH

TP NGA + TẠLINH

ĐIỀN + THÚY PHƢỢNG + NGỌC BÍCH.TT

ĐIỀN + THÚY PHƢỢNG + NGỌC BÍCH.TT

ĐIỀN + NGỌC BÍCH.TT

PHAN NGA + HƢNG + M.NGỌC 

HƢNG + VY.YD + H.DANH

HƢNG + H.DANH

N.QUANG + T.XUÂN + QUANG TÍN.TT

N.QUANG + T.XUÂN + QUANG TÍN.TT

N.QUANG + QUANG TÍN.TT

DỰ BỊ

BS KHOA NS + PHƢƠNG VY + WICAKSONO.TT

BS KHOA NS + ANH THƢ 5 + WICAKSONO.TT

THỤC TRANG + TR BÍCH 2H + MẬN

THỤC TRANG + TR BÍCH 2 + MẬN

THỤC TRANG + TR BÍCH 2

QUANG.BM + TUYẾT TRINH + HARTANTO.TT

QUANG.BM + TUYẾT TRINH + HARTANTO.TT

QUANG.BM + TUYẾT TRINH + HARTANTO.TT

K.CHI.PNT + THU

K.CHI.PNT + THU

K.CHI.PNT + THU

V.THÀNH + HOÀI THƢ + MỸ HẠNH 2

HOÀI THƢ + MỸ HẠNH 2

NS CĐ ĐT

NS CĐ ĐT

NS Cắt TC toàn phần + 2PP

NS Cắt TC toàn phần + 2PP

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Cắt PP có u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u + NS c/định s/chậu vào mỏm nhô

NS Cắt TC toàn phần + 2PP

NS BTC + ổ bụng, Bóc u, KTSD

NS Cắt TC toàn phần + 2PP

NS BTC cắt đốt NX, nếu KĐ Cắt TC t/phần chừa 

2BT

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS CĐ ĐT

NS CĐ ĐT

NS Cắt TC toàn phần + 2PP

NS Bóc NX + Bóc UBT, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Cắt PP có u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Cắt PP có u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

BN TNTC

DƢƠNG THỊ VINH

PHẠM THỊ THU

PHẠM THỊ MAI

VÕ THỊ HỒ

HUỲNH THỊ BE

ĐINH THỊ PHƢƠNG DUNG

TRẦN THỊ MỸ DUYÊN

BN TNTC

NGUYỄN THỊ PHẦN

NGUYỄN THỊ TRANG

ĐỖ THỊ KIM NGỌC

TRẦN THỊ CẨM

NGUYỄN THỊ HỒNG

NGUYỄN THỊ THANH THẢO

BN TNTC

BN TNTC

TRẦN THỊ EM

ĐẶNG THỊ MỘNG TUYỀN

NGUYỄN THỊ THÚY AN

THANH THỊ KIM ANH

ĐÀO THỊ THÚY

TỪ THỊ THANH ĐẬU

TRỊNH THỊ MINH HIẾU

NGÔ THỊ DUNG

CAO THÁI TRÚC LINH

PHAN NGỌC GIÀU

NGUYỄN THỊ HOÀNG ÂN

TRƢƠNG NGUYỄN THUẬN 

THIÊN

NGUYỄN THỊ LƢNG

1770

1773

1866

1850

1855

1687

1878

1874

37N

2998

1871

1758

3089

1854

1839

1752

1748

1846

1825

1834

1827

3226

3159

1831

1842

2380

Thứ: TƯ 

Thứ: NĂM 

Ngày: 29/06/2016 

Ngày: 30/06/2016 



7 3 27 ĐT UBT 2 bên   

8 4 65 5005 UBT (P) 6 cm

8 5 36 0220 UBT(T) 6 cm/đã cắt TC, VMC 2 lần

8 6 48 ĐT UBT 2 bên 5cm

9 7 57 4014 LNMTC trong cơ rong huyết

9 8 24 0000 Polype lòng TC

9 9 19 0000 UBT(P) 6 cm

11 10 40 2002 UBT (P) 6 cm/VMC 2 lần

11 11 37 2012 UBT (P) 7 cm

11 12 33 2022 UBT(T) 6 cm

2 13 61 5015 UBT(T) 5 cm

2 14 33 0000 UBT (P) 5 cm

2 15 29 0000 UBT(T) 6 cm

4 0 0

4 0 0

7 1 46 2022 UXTC 14 tuần/cƣờng kinh

7 2 40 2012 UBT 15cm dính/VMC

7 3 22 2002 UBT(P) 7 cm

8 4 48 2002 UXTC 12 tuần gây rong huyết

8 5 37 1001 UXTC 12 tuần/VMC

8 6 20 ĐT U bì BT(P) 5 cm

9 7 51 3013 NXTC dƣới niêm gây rong huyết

9 8 45 3023 Đa NXTC dƣới niêm gây rong huyết

9 9 27 2022 UBT 2 bên   

11 10 48 0000 UBT 2 bên    

11 11 45 1011 U bì BT(T) 5 cm

11 12 43 2002 LNMTCBT 2 bên + LNM trong cơ TC

2 13 49 5035 UBT(T) 5 cm

2 14 41 2002 UBT(T) 9 cm

2 15 28 2002 UBT(P) 4 cm

ANH TUẤN + MỸ THANH

THU HÀ 2 + K.LIÊN

THU HÀ 2 + K.LIÊN

THU HÀ 2 + K.LIÊN

M.PHƢƠNG 1 + THỊ MẬN.TT

ĐỖ HIẾU + HUY.BM + MINH TÂN

ĐỖ HIẾU + HUY.BM + MINH TÂN

ĐỖ HIẾU + HUY.BM 

ANH TUẤN + MỸ THANH

ANH TUẤN + MỸ THANH

BS KHOA NS + TRÍ 2 + HARTANTO.TT

PHAN NGA + D.MINH + TỐ NHƢ 

D.MINH + TỐ NHƢ 

D.MINH + TỐ NHƢ

M.PHƢƠNG 1 + THƢ HƢƠNG + THỊ MẬN.TT

M.PHƢƠNG 1 + THƢ HƢƠNG + THỊ MẬN.TT

PHẠM TÀI + Đ.NGỌC

PHẠM TÀI + Đ.NGỌC

HIẾN MINH + ĐẠT NGUYÊN

HIẾN MINH + ĐẠT NGUYÊN

HIẾN MINH + ĐẠT NGUYÊN

BS KHOA NS + TRÚC QUỲNH + HARTANTO.TT

Q.KHOA + T.NGỌC + THANH THẢO

T.NGỌC + THANH THẢO

THU NGUYỆT + K.HOÀNG + THU BA

THU NGUYỆT + K.HOÀNG + THU BA

K.HOÀNG + THU BA

PHẠM TÀI + Đ.NGỌC

V.HÙNG + P.DUNG 2

Q.KHOA + T.NGỌC + THANH THẢO

NS Bóc u, KTSD

NS Cắt PP có u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Cắt TC toàn phần + 2PP

NS Cắt TC toàn phần chừa 2BT

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS CĐ ĐT

NS Cắt TC toàn phần chừa 2BT

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Cắt TC toàn phần chừa 2BT

NS Bóc NX, KTSD, Nếu K/Đ Cắt TC chừa 2BT

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Cắt PP có u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS CĐ ĐT

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Cắt TC toàn phần + 2PP

NS BTC cắt polype

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Cắt TC toàn phần + 2PP

TRỊNH THỊ MỸ TRANG

NGUYỄN THỊ HÀ

CAO THỊ THAO

NGUYỄN THỊ HƢỜNG

THỊ PHI

HOAN THỊ THÚY OANH

HUỲNH THỊ TÂM

TRẦN THỊ VÂN

BÙI THỊ THU HÀ

TRẦN THỊ CHUNG

PHẠM THỊ HƢƠNG

BÙI THỊ BƢỞI

THÁI THỊ MÃO

ĐỖ THỊ SEN

NGUYỄN THỊ PHƢƠNG LINH

NGUYỄN THỊ HƢƠNG

NGUYỄN THỊ BẠCH

NGUYỄN THỊ TỐ QUYÊN

LÊ THỊ NGUYỆT CHÂU

BN TNTC

BN TNTC

NGUYỄN THỊ LÀNH

TRƢƠNG THỊ HẠNH

NGÔ THỊ ĐOAN TRANG

LÊ THỊ HỒNG NGA

PHAN THỊ HẰNG

ĐOÀN DƢƠNG THÙY LINH

SƠN THỊ KIM NGÂN

NGUYỄN THỊ LUYỆN

LÊ THỊ MỸ

1900

1881

1897

1903

1892

1824

KP

3331

1895

1904

1800

2958

1902

1811

1841

1880

3163

3171

1875

3211

3182

3200

1774

KP

3168

1869

3198

3125

Thứ: SÁU 

Ngày: 01/07/2016 



Ngày 24 tháng 6 năm 2016

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC


